
BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ HỌC KÌ I - LỚP 3TC1
NĂM HỌC 2024 - 2025

Tên lĩnh
vực Đánh giá chung

Kết quả tổng hợp cả lớp Đánh giá chung

Tổng số trẻ "
Đạt"

Tổng số trẻ "
Cần cố gắng"

Tổng số trẻ "
Chưa đạt"

Tổng số trẻ "
Không đánh

giá"
Đạt mức

TB
Kết
luận

SL % SL % SL % SL %

Lĩ
nh

 v
ực

 th
ể 

ch
ất

Đánh giá chung về
mức độ phát triển

của trẻ lĩnh vực phát
triển thể chất

19 95% 1 5% 1.8 Đạt
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nh

 v
ực

  n
hậ

n
th

ức

Đánh giá chung về
mức độ phát triển

của trẻ lĩnh vực phát
triển nhận thức

18 90% 2 10% 1.6 Đạt

Lĩ
nh

 v
ực

  n
gô

n
ng

ữ

Đánh giá chung về
mức độ phát triển
của trẻ về lĩnh vực
phát triển ngôn ngữ

18 90% 2 10% 1.6 Đạt
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 T
C

-K
N

X
H

Đánh giá chung về
mức độ phát triển
của trẻ về lĩnh vực

TC-KNXH 19 95% 1 5% 1.8 Đạt
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ực
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m
 m

ỹ

Đánh giá chung về
mức độ phát triển
của trẻ về lĩnh vực

thẩm mỹ

19 95% 1 5% 1.8 Đạt

Đ
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g 
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lĩn
h 

vự
c 

ph
át

 tr
iể

n

Đánh giá chung về
mức độ phát triển

của trẻ

Đ Đ Đ Đ 1.8 Đạt
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